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Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm và giàng dạy lớp 4A

I. LỜI NÓI ĐẦU

       Trong chương trình môn học ở Tiểu học môn Toán chiếm số giờ rất lớn. Nâng cao việc dạy và học hiệu quả môn toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay. Để đáp ứng được yêu cầu trên, chúng ta cần tìm ra các phương pháp giải toán hợp lí nhằm giúp các em phương pháp giải, phát hiện các sai lầm trong khi nhìn nhận vấn đề.

       Trong số các phương pháp dạy toán ở Tiểu học Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải bài toán là một phương pháp giải toán khoa học, dễ hiểu và gần gũi với tư duy của học sinh Tiểu học.

       Thực tế cho thấy, học sinh tiểu học thường hay bắt chước và làm theo thầy cô giáo. Do đó, giáo viên hướng dẫn cho học sinh giải toán bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng là một trong những phương pháp chiếm ưu thế và thường dùng nhiều trong giải toán tiểu học. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 4 việc hướng dẫn các em giải bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng là tiền đề cơ sở cho việc giải nhiều bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5.

     Qua nhiều năm giảng dạy ở khối lớp 4 và lớp 5, khi tiếp xúc với nhiều bài toán hợp tôi nhận thấy học sinh lớp 4 gặp khó khăn khi giải bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Đó là: Khi phân tích học sinh còn gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối liên hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng đã cho trong bài toán; khó khăn trong việc dùng các đoạn thẳng thay thế cho các số (số đã cho và số phải tìm trong bài toán) để minh họa các mối quan hệ đó; nhiều em còn gặp khó khăn trong việc chọn độ dài cho các đoạn thẳng một cách thích hợp để có thể thấy được mối quan hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng tạo thành hình ảnh cụ thể. Do đó, việc giải các bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng đối với các em là tương đối vất vả. Ngược lại, nếu các em nắm được toàn bộ quy trình và cách làm thì lại rất dễ dàng khi giải bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. 

II. VAI TRÒ CỦA VIỆC DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG 
SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG
      1. Khái niệm: 

      Giải toán bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng là phương pháp dùng các đoạn thẳng thay cho các số (số đã cho và số phải tìm trong bài toán) để minh họa các mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các đại lượng trong bài toán. Là cách lựa chọn độ dài và sắp xếp các đoạn thẳng tạo một hình ảnh cụ thể.

     2. Vai trò của việc dạy học toán bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng:

      Ở lớp 4, cảm giác và tri giác của các em đã đi vào những cái tổng thể, trọn vẹn của sự vật hiện tượng, đã biết suy luận và phân tích. Nhưng tri giác của các em còn gắn liền với hành động trực quan nhiều hơn, tri giác về không gian trừu tượng còn hạn chế. Sự phát triển tư duy, tưởng tượng của các em còn phụ thuộc vào vật mẫu, hình mẫu, chưa thoát khỏi tính cụ thể, còn mang tính hình thức. Trí nhớ trực quan hình tượng phát triển hơn so với trí nhớ từ ngữ lôgíc.

       Mặt khác, trong quá trình dạy học, để hình thành dần khả năng trừu tượng hóa cho các em đòi hỏi người giáo viên phải dựa trên hình tượng trực quan, mà trực quan trong quá trình tóm tắt bài toán không gì hơn dùng sơ đồ đoạn thẳng.

III. GIÚP HỌC SINH LỚP 4  VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG  ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN  CÓ LIÊN QUAN
1. Các dạng toán ở lớp 4 có thể giải bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng:

- Dạng hơn kém và chia tỉ lệ.

- Tìm số trung bình cộng.

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

- So sánh hai phân số.......

1.1. Dạng toán “tìm số trung bình cộng”

Bài toán    Một tổ sản xuất ngày đầu làm được 50 sản phẩm, ngày thứ hai làm được 60 sản phẩm, ngày thứ ba làm được 70 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm.    
 Giáo viên hướng dẫn giải

Bước 1     Đọc kỹ đề và tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
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Bước 2

Nhìn trên sơ đồ để tìm quan hệ giữa cái đã biết và cái chưa biết.

Tìm tổng số sản phẩm của ba ngày.

Tìm số trung bình cộng của ba số.

Bước 3:                   Giải toán
Tổng số sản phẩm làm được trong ba ngày là:

50 + 60 + 70 = 180 (sản phẩm)

Trung bình mỗi ngày làm được số sản phẩm là:

180 : 3 = 60 (sản phẩm)

                     Đáp số : 60 sản phẩm.

Bước 4    Kiểm tra kết quả:
60 x 3 = 50 + 60 + 70 = 180

  1.2.Phương pháp giải toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”
- Với dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” đầu tiên học sinh phải nắm được dạng toán cơ bản, phương pháp giải và các bước giải toán cơ bản. Từ đó, vận dụng vào giải các bài tập nâng cao, có dữ kiện phức tạp hơn một cách linh hoạt và biết áp dụng vào trong một số trường hợp thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, trong những lần đầu khi học giải toán dùng sơ đồ đoạn thẳng phải rèn cho học sinh kĩ năng vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Ở bài toán dạng này đòi hỏi kĩ năng phân tích, ước lượng quan hệ giữa các dữ kiện để vẽ sơ đồ cho hợp lý.

- Để giúp học sinh giải tốt dạng toán này, trước hết giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định đâu là tổng và đâu là hiệu số? Nhìn chung, những bài toán trong sách lớp 4 đều cho biết tổng và hiệu hai số cần tìm, nhưng cũng có những bài chưa cho biết trực tiếp tổng và hiệu của hai số cần tìm mà thông qua một đại lượng trung gian đòi hỏi học sinh phải tìm. Khi giáo viên hướng dẫn học sinh, cần lưu ý cách biểu thị số lớn, số bé, biểu thị tổng, hiệu tránh trường hợp học sinh vẽ sơ đồ quá rườm rà không làm rõ được yếu tố cơ bản.

Bài toán: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?   

                                                            (Bài tập 2 trang 47- Toán 4 - NXBGD)

· Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài, hiểu được:

+ Phần đã cho: Tổng và hiệu số học sinh trai và học sinh gái của lớp học.

+ Phần cần tìm: Số học sinh trai và học sinh gái.

· Để nhận ra mối quan hệ giữa hai phần, ta tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng:    
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                                                                           ?HS

( Cách 1:           HS trai:                                           
                                                                                4HS              28HS   


                  HS gái:

? HS

Bài giải:

	Hai lần số học sinh gái là:

28 – 4 = 24 (học sinh)

Số học sinh gái là:

24 : 2 = 12 (học sinh)
	Số học sinh trai là:

     28 – 12  = 16 (học sinh)

Đáp số:  12 học sinh gái;

             16 học sinh trai.                                                                              


                                                                       ?HS

( Cách 2:           HS trai:                                           

                                                                               4HS           28HS          

                  HS gái:
                          
?HS

Bài giải:
	Hai lần số học sinh trai là:

28 + 4 = 32 (học sinh)

Số học sinh trai là:

32 : 2 = 16 (học sinh)
	Số học sinh gái là:

     28 – 16  = 12 (học sinh)

Đáp số:  12 học sinh gái;

             16 học sinh trai.                                                                              


Để phát triển tư duy của học sinh giáo viên có thể hướng dẫn học sinh giải theo các cách khác ngoài hai cách đã trình bày trên.                                                                                                    

                                                                       ?HS

( Cách 3:           HS trai:                                           

                                                                                   4HS             28HS          
                  HS gái:
                          
?HS

Bài làm:

	Nửa hiệu của học sinh trai và học sinh gái là:

4 : 2 =  2  (học sinh)

Nửa tổng của học sinh trai và học sinh gái là:

28 : 2 =  14  (học sinh)


	Số học sinh gái là:

14 - 2 = 12  (học sinh)

Số học sinh trai là:

28 – 12  = 16  (học sinh)

 Đáp số: 16 học sinh trai;
          12 học sinh gái.                                                                                                        


       Khi làm bài học sinh thường làm theo cách 1 hoặc cách 2 giống SGK đã trình bày, nhưng khi giải giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách suy luận tìm nhiều cách giải khác nhau để tăng khả năng tư duy cho học sinh và sau đó học sinh chọn cách giải ngắn gọn, dễ hiểu hơn. 

1.3. Phương pháp giải toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng”

- Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của chúng” có liên quan đến tỉ số là một vấn đề tương đối trừu tượng đối với học sinh tiểu học. Chính vì vậy, trước khi cho học sinh giải dạng toán này giáo viên cần hình thành cho học sinh khái niệm vững chắc về tỉ số. Để đạt được điều đó, sau khi cung cấp khái niệm về tỉ số giáo viên phải đưa ra những ví dụ phù hợp với cách suy nghĩ của học sinh và yêu cầu học sinh tự tìm ra những ví dụ.

- Ở chương trình toán 4 hiện nay chúng ta cần hiểu biết:

 ( Tổng và tỉ của hai số phải tìm có thể là số tự nhiên, phân số, các dạng số đo đại lượng.

 ( Tỉ số của hai số có thể được nêu dưới những dạng thức sau:

        + Số này gấp số kia mấy lần.

        + Số này bằng mấy phần số kia.

+ Thương của hai số phải tìm hoặc thương của hai số có liên quan đến các số phải tìm.

+ Phân số được coi là thương của số chia và số bị chia.

+ Tỉ số của hai số.

( Các bước chủ yếu của việc giải bài toán này:

+ Xác định tổng của hai số phải tìm (hoặc tổng của hai số có liên quan đến các số phải tìm).

+ Xác định tỉ số của hai số phải tìm (hoặc tỉ của hai số có liên quan đến các số phải tìm). Biểu thị từng số đó thành các phần bằng nhau tương ứng.

+ Thực hiện phép chia tổng của hai số phải tìm cho tổng các phần biểu thị của tỉ số để tìm một giá trị của phần đó.

+ Tìm mỗi số theo số phần đã được biểu thị.

( Có nhiều phương pháp để giải loại toán này, nhưng ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng và nếu có dùng phương pháp khác thì để so sánh với phương pháp giải dùng sơ đồ đoạn thẳng, từ đó cho chúng ta thấy được vai trò quan trọng của việc giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bài toán1: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó. 

(Bài 4 trang 148 – Toán 4 - NXBGD)

* HD Phân tích bài toán:

* Hướng dẫn bài toán:

 Vì chu vi của hình chữ nhật là 350m nên tổng chiều dài và chiểu rộng bằng chu vi chia cho 2:   350 : 2 = 175 (m)

Tỉ số giữa chiểu rộng và chiểu dài là 
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.

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 4 = 7 (phần)

Vì thế một phần bằng 175 : 7 = 25 (m)
Bài giải cụ thể:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

350 : 2 = 175 (m)

 Ta có sơ đồ:                                               ? m

                       Chiều rộng:  


                                                                                                  175 m

                       Chiều dài:     

                                                                         ? m

	Theo sơ đồ, tổng số phần phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

175 : 7 
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 3 = 75 (m)
	Chiều dài hình chữ nhật là:

175 – 75  = 100 (m)

    Đáp số: Chiều rộng: 75m;

                 Chiều dài: 100m.                                                                                                        


Thử lại : (75 + 100) 
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 2 = 350
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Bài toán2: Tuổi bà, mẹ và Lan cộng lại bằng 100. Biết Lan bấy nhiêu ngày thì mẹ bấy nhiêu tuần. Lan có bấy nhiêu tháng thì bà có bấy nhiêu năm. Tính tuổi mỗi người?  
(Tuyển chọn các bài toán có lời văn – NXBTH TPHCM)

* Phân tích bài toán:

+ Phần đã cho biết: 

- Tổng : 100 tuổi.
+ Phần cần phải tìm:

· Số tuổi của mỗi người?

· Nhưng tỉ số tuổi của mỗi người đang ẩn nên chúng ta cần lí luận để tìm được tỉ số.

Bài giải cụ thể:

- Vì 1 tuần lễ có 7 ngày nên tuổi mẹ gấp 7 lần luổi Lan.

- Cứ 1 năm có 12 tháng nên tuổi bà gấp 12 lần luổi Lan.

Đến đây, ta có sơ đồ:

Tuổi Lan:

Tuổi mẹ:


Tuổi bà:

	Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 + 12 = 20 (phần)

                              Tuổi Lan là:

100 : 20 x 1 = 5 (tuổi)
	Tuổi mẹ là:

100 : 20 x 7 = 35 (tuổi)

         Tuổi bà là:

100 : 20 x 12 = 60 (tuổi)


                                                  Đáp số: Lan: 5 tuổi; Mẹ: 35 tuổi; Bà: 60 tuổi.

Qua bài toán trên chúng ta có thể khẳng định rằng vai trò của phương pháp giải toán dùng sơ đồ đoạn thẳng là phương pháp đặc biệt quan trọng trong giải toán tiểu học. Nhờ có sơ đồ đoạn thẳng mà các khái niệm và quan hệ trừu tượng của số học như các phép tính và các quan hệ trực quan hơn.

1.4. Phương pháp giải toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của chúng”

- Ở chương trình toán 4 hiệu số và tỉ số của hai số phải tìm có thể là số tự nhiên, phân số, các dạng số đo đại lượng.

 ( Tỉ số của hai số có thể được nêu dưới những dạng thức sau:

        + Số này gấp mấy lần số kia.

        + Số này bằng mấy phần số kia.

+ Thương của hai số phải tìm hoặc thương của hai số có liên quan đến các số phải tìm.

+ Phân số được coi là thương của số chia và số bị chia.

+ Tỉ số của hai số.

( Các bước chủ yếu của việc giải bài toán này:

+ Xác định hiệu của hai số phải tìm (hoặc hiệu của hai số có liên quan đến các số phải tìm).

+ Xác định tỉ số của hai số phải tìm (hoặc tỉ số của hai số có liên quan đến các số phải tìm). Biểu thị từng số đó thành số các phần bằng nhau tương ứng.

+ Thực hiện phép chia hiệu của hai số phải tìm cho hiệu các phần biểu thị của tỉ số để tìm một giá trị của 1 phần đó.

+ Tìm mỗi số theo số phần đã được biểu thị.

( Để khẳng định vai trò của phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải loại toán này chúng ta đi vào bài toán cụ thể sau:

Bài toán: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image7.wmf]2
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. Tìm hai số đó. (Bài 1 trang 151 – Toán 4 - NXBGD).

Bài giải cụ thể:

Ta có sơ đồ:                               ?

             Số thứ nhất:                                             123

             Số thứ hai:

            ?

	Theo sơ đồ, hiệu số phần phần bằng nhau là:

5 – 2  = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 

123 : 3 x 2 = 82 
	Số thứ hai là: 

123 + 82 = 205

    Đáp số: Số thứ nhất : 82;

 Số thứ hai: 205. 


* Nhận xét: Qua phương pháp giải này chúng ta thấy phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng dễ hiểu hơn nhiều so với phương pháp không dùng sơ đồ đoạn thẳng.

2. Vận dụng vào giải các bài toán khó ở lớp 4;5 dành cho HS năng khiếu tham gia các cuộc giao lưu tri thức
2.1. Bài toán tính tuổi sử dụng kĩ năng vẽ sơ đồ ngược

Một số bài toán tính tuổi có các dữ liệu ở 2 thời điểm khác nhau về tỉ lệ tuổi của hai người ta cần sử dụng cách vẽ sơ đồ ngược để tìm ra tỉ số giữa số tuổi của hai người hiện tại từ đó tìm được đáp án.

        Bài 1.    Cách đây 10 năm, tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 22 năm sau, tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi bố hiện nay.
Cách làm

Theo bài toán, ta có sơ đồ tuổi hai bố con cách đây 10 năm là :

                                                                                                               Bố

                                                                                                               Con

                                                                       Hiệu
 Theo sơ đồ, tuổi con kém tuổi bố 9 phần. Vậy 22 năm sau hiệu số tuổi hai bố con vẫn là 9 phần nên ta vẽ tiếp sơ đồ về bên trái ta được :

          22 năm      H.nay 10 năm

                                                                                                               Bố

         22 năm sau         10 năm                                                               Con


          Hiệu
Vì 22 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con, mà hiệu số tuổi hai người không đổi theo thời gian nên khi đó hiệu vẫn là 9 phần nên bố có 18 phần bằng nhau, con có 9 phần bằng nhau.

Theo sơ đồ ta thấy (22 + 10) tuổi tương ứng với 8 phần bằng nhau. Hay 8 phần ứng với 32 tuổi nên mỗi phần ứng với 32 : 8 = 4 (tuổi)

Vậy hiện nay tuổi bố hiện nay là :   4 x 10 + 10 = 50(Tuổi) 
                                                          Đ/S : Hiện nay bố 50 tuổi  
2.2. Bài toán về công việc chung

Bài toán mẫu : An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?


Cách 1 :

Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được :




                                                       2 + 1 = 3 (phần)

                      1 giờ                                                Thời gian để 2 người cùng làm xong việc    


|
|
|
|
|
|
|     đó là:   6: 3 = 2 (giờ)

I             II                                                          Đáp số: 2 giờ

Cách 2 :   Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 
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 công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 
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 công việc. Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là :                  
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 + 
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 = 
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 (công việc)

Thời gian để 2 người cùng làm xong việc đó là     1:
[image: image13.wmf]2
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=2 (giờ)          
                                                                           Đáp số 2 giờ.

2.3. Bài toán "chia kẹo"
VD: Có một số kẹo chia cho một nhóm học sinh. Nếu chia mỗi em 3 chiếc thì còn thừa 5 chiếc. Nếu chia mỗi em 4 chiếc thì còn thiếu 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu kẹo?

Bài giải              Theo bài toán ta có sơ đồ:                               

Theo sơ đồ, số kẹo đủ để chia một em                                                              

  4 cái kẹo nhiều hơn số kẹo đủ để chia

cho mỗi em 3 cái kẹo là: 5 + 12 = 17(cái)

 Mà mỗi em được 4 cái kẹo nhiều hơn

mỗi em  3 cái kẹo là:   4 - 3 = 1 (cái)                                                                 

Vậy số em được chia kẹo là :            17 : 1 = 17 (em) 

 Tổng số cái kẹo ban đầu là :          17 x 3 + 5 = 56 (cái)               
                                                                Đáp số: 56 cái kẹo                                                                                        

* Hướng dẫn giải kiểu bài này:

+ Trước hết chúng ta vẽ sơ đồ biểu thị số kẹo được chia theo các trường hợp.

+ Từ sơ đồ ta tìm hiệu số kẹo của hai trường hợp chia đó.

+ Tìm hiệu số kẹo của một em trong hai trường hợp chia.(3 cái và 4 cái)

+ Lấy Hiệu số kẹo của hai trường hợp chia cho Hiệu số kẹo của một em trong hai trường hợp chia ta được số em được chia kẹo.

+ Tính tổng số kẹo.

2.4. Bài toán về chuyển động đều
Bài toán:  Một người rời thành phố, đi bộ hết 6 giờ và đi ngựa hết 5 giờ thì cách xa thành phố 80km. Lần sau người đó rời thành phố đi ngựa hết 11 giờ, rồi đi bộ quay về thành phố hết 6 giờ thì lúc đó còn cách thành phố 64km. Hãy tính xem khi đi ngựa, người đó đi được mấy kilômét trong 1 giờ? 
                              Phân tích bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng              
Giả sử lần sau người đi xuất phát từ địa điểm cách thành phố 80km của lần trước. Ta có sơ đồ:


TP


Trên sơ đồ ta trừ đi 2 quãng đường đi bộ 6 giờ như nhau.
Thời gian đi ngựa:    5 + 11 = 16 (giờ)
Quãng đường 16 giờ đi ngựa:     80 + 64 = 144 (km)
Một giờ đi ngựa được:        144 : 16 = 9 (km)                                       

                                                         Đápsố:  9km                        
Hướng dẫn học sinh: Bài toán này có nhiều cách giải
Cách 2: Giải theo phương pháp khử
    Viết tắt đi bộ hết 6 giờ là 6 bộ, đi ngựa hết 5 giờ là 5 ngựa...ta có:
                                 5 ngựa + 6 bộ = 80km
                                 11 ngựa - 6 bộ = 64km
   Gộp lại ta có: 
                            5 ngựa + 6 bộ + 11 ngựa - 6 bộ = 80 km + 64 km
                            nên 16 ngựa = 144km
    Trong một giờ ngựa đ được :
                                   144: 16 = 9 (km)
IV. KẾT LUẬN
* Để nâng cao hiệu quả giảng dạy toán 4 nói chung và hiệu quả của việc nâng cao kĩ năng giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng của học sinh lớp 4 giáo viên cần làm tốt các việc sau:

- Đối với các bài toán có lời văn, các dạng toán điển hình như đã nêu ở trên cần thiết phải sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải, giáo viên cần chú trọng khâu hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Muốn vẽ được sơ đồ chính xác trước tiên phải đọc kĩ đề, phân tích đề, tìm ra mối liên hệ phụ thuộc của các đại lượng, hiểu được đề toán, học sinh biết được bài toán đã cho biết những gì? Yêu cầu phải làm gì? Muốn làm được như vậy thì cần những điều kiện gì? Học sinh hiểu đề như vậy thì mới có thể xác định hướng giải quyết vấn đề được nêu.

- Khi vẽ sơ đồ biểu thị bài toán giáo viên phải hướng dẫn học sinh sắp xếp các đoạn thẳng sao cho phù hợp để khi nhìn vào sơ đồ ta thấy ngay được mối tương quan giữa các đại lượng, hạn chế việc vẽ mẫu lên bảng cho học sinh chép lại.

- Để đạt được mục tiêu hướng trọng tâm vào trọng tâm, giáo viên cần biết kết hợp một cách hợp lí giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại, cụ thể là:
+ Khi dạy nội dung kiến thức giáo viên cần đặt ra các tình huống có vấn đề để học sinh phát hiện ra kiến thức, mới phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Khi đó giờ học sẽ sôi nổi hơn, học sinh thực sự có hứng thú học bài.

+ Trong khi dạy giải toán, sau khi học sinh giải bài tập vào vở giáo viên có thể phát triển đề toán bằng hai cách: Đối với học sinh đại trà giáo viên phải thay đổi số liệu, đối tượng của bài để yêu cầu học sinh giải; đối với học sinh khá giỏi giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào tóm tắt tự đặt đề toán rồi giải.

+ Giáo viên cần rèn luyện kĩ năng phân tích đề từ những bài toán cơ bản cho học sinh làm cơ sở để học sinh giải các bài toán nâng cao.

* Qua kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, đồng thời qua việc nghiên cứu đề tài đã giúp tôi có thêm lý luận và phương pháp để giảng dạy toán có liên quan đến vẽ sơ đồ đoạn thẳng, cụ thể là:

- Có được phương pháp, quy trình khoa học để dạy dạng bài này cho học sinh, vừa kết hợp được phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học đổi mới hiện nay của Tiểu học.

- Nắm được những dạng toán có thể giải bằng phương pháp này đưa đến hiệu quả cao.

- Nhìn thấy được những thuận lợi, khó khăn của giáo viên và học sinh khi dạy và học dạng bài toán này từ đó để có biện pháp khắc phục.
- Trong phương pháp giải toán theo sơ  đồ đoạn thẳng thường được tuân thủ theo 5 bước:

+   Bước 1: Đọc đề, tìm hiểu đề và phân tích đề.

+   Bước 2: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

+   Bước 3: Lập kế hoách giải toán (trình tự các phép tính).

+   Bước 4: Giải bài toán theo trình tự vừa lập.

+   Bước 5: Kiểm tra lại kết quả.

Trong 5 bước thì bước vẽ sơ đồ đoạn thẳng là bước khá quan trọng. 

- Qua thực tế giảng dạy, qua các bài tập thực nghiệm cho thấy học sinh Tiểu học trình độ tư duy của các em còn non nớt, khả năng phân tích và khái quát còn chưa cao, khi đọc các bài toán có lời văn các em hiểu yêu cầu của bài toán rất chậm. Vì vậy, khi giải toán có lời văn dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải thì rất có hiệu quả, nó phù hợp với đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học, giúp các em dễ hiểu và dễ nhớ.
                                                          Gia Tân, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
                                                                           Người viết chuyên đề

                                                                           Nguyễn Văn Thưởng 
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